
THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2025 - 2026
NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG, LỚP NHÀ TRẺ D1

TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN A

Thứ
 
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1+3+5 Hoạt động nhận biết Âm nhạc Làm quen văn học 
Hoạt động với đồ 
vật, Rèn kĩ năng, 
Hoạt động tạo hình 

Vận động 

Tuần 2+4 Hoạt động nhận biết Âm nhạc Làm quen văn học Hoạt động tạo hình, 
Rèn kĩ năng Vận động 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2025 - 2026
NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG, LỚP D2
TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN A

Thứ
 
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1+3+5 Âm nhạc Làm quen văn học Nhận biết tập nói 
Rèn kĩ năng, Hoạt 
động với đồ vật, 
Hoạt động tạo hình 

Vận động 

Tuần 2+4 Âm nhạc Làm quen văn học Nhận biết tập nói 
Hoạt động tạo hình, 
Hoạt động với đồ 
vật, Rèn kĩ năng 

Vận động 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2025 - 2026
NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG, LỚP D3
TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN A

Thứ
 
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1+3+5 Làm quen văn học 

Hoạt động với đồ 
vật, Rèn kĩ năng, 
Hoạt động tạo hình, 

Ôn tập 

Âm nhạc Vận động Hoạt động nhận biết 

Tuần 2+4 Làm quen văn học 

Hoạt động tạo hình, 
Hoạt động với đồ 
vật, Rèn kĩ năng, 
Kỹ năng sống 

Âm nhạc Vận động Hoạt động nhận biết 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2025 - 2026
NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG, LỚP NHÀ TRẺ D4 

TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN A

Thứ
 
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1+3+5 Làm quen văn học, 
Ôn tập 

Hoạt động với đồ 
vật, Rèn kĩ năng, 
Hoạt động tạo hình, 

Ôn tập 

Âm nhạc, Ôn tập Vận động, Ôn tập Nhận biết tập nói, 
Ôn tập 

Tuần 2+4 Làm quen văn học 
Hoạt động tạo hình, 
Hoạt động với đồ 
vật, Rèn kĩ năng 

Âm nhạc Vận động Nhận biết tập nói 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2025 - 2026
MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI, LỚP C1
TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN A

Thứ
 
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1+3+5 Văn học Âm nhạc Hoạt động tạo hình Khám phá Vận động 
Tuần 2+4 Khám phá Văn học Hoạt động tạo hình Âm nhạc Làm quen với toán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2025 - 2026
MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI, LỚP C2
TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN A

Thứ
 
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1+3+5 Âm nhạc Khám phá Vận động Văn học Hoạt động tạo hình 
Tuần 2+4 Âm nhạc Khám phá Làm quen với toán Văn học Hoạt động tạo hình 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2025 - 2026
MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI, LỚP C3
TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN A

Thứ
 
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1+3+5 Khám phá, Hoạt 
động tạo hình Âm nhạc, Vận động Văn học, Hoạt động 

tạo hình, Khám phá 
Hoạt động tạo hình, 

Văn học 
Âm nhạc, Làm quen 

với toán 

Tuần 2+4 Khám phá Vận động, Âm nhạc Hoạt động tạo hình, 
Văn học 

Văn học, Hoạt động 
tạo hình 

Âm nhạc, Làm quen 
với toán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2025 - 2026
MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI, LỚP C4
TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN A

Thứ
 
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1+3+5 Văn học Khám phá Âm nhạc Hoạt động tạo hình Làm quen với toán 
Tuần 2+4 Khám phá Hoạt động tạo hình Văn học Âm nhạc Vận động 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2025 - 2026
MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI, LỚP B1
TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN A

Thứ
 
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1+3+5 Khám phá, Làm 
quen với toán 

Âm nhạc, Vận 
động, Hoạt động tạo 

hình 

Hoạt động tạo hình, 
Âm nhạc 

Làm quen với toán, 
Văn học 

Văn học, Kỹ năng 
sống, Khám phá 

Tuần 2+4 Khám phá, Làm 
quen với toán 

Vận động, Hoạt 
động tạo hình, Âm 

nhạc 

Hoạt động tạo hình, 
Âm nhạc 

Làm quen với toán, 
Văn học 

Văn học, Kỹ năng 
sống, Khám phá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2025 - 2026
MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI, LỚP B2
TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN A

Thứ
 
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1+3+5 Vận động, Âm 
nhạc, Ôn tập Khám phá, Ôn tập Văn học, Ôn tập Hoạt động tạo hình, 

Ôn tập 
Làm quen với toán, 

Ôn tập 
Tuần 2+4 Âm nhạc, Vận động Khám phá Văn học Hoạt động tạo hình Làm quen với toán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2025 - 2026
MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI, LỚP B3
TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN A

Thứ
 
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1+3+5 Làm quen với toán Hoạt động tạo hình Phát triển vận động Văn học Khám phá 
Tuần 2+4 Làm quen với toán Hoạt động tạo hình Âm nhạc Văn học Khám phá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2025 - 2026
MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI, LỚP B4
TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN A

Thứ
 
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1+3+5 
Văn học, Văn học, 
Kỹ năng sống, Ôn 
tập, Rèn kĩ năng 

Làm quen với toán, 
Ôn tập, Rèn kĩ năng 

Khám phá, Ôn tập, 
Rèn kĩ năng 

Vận động, Âm 
nhạc, Ôn tập, Rèn 

kĩ năng 

Hoạt động tạo hình, 
Ôn tập, Rèn kĩ năng 

Tuần 2+4 
Văn học, Kỹ năng 
sống, Văn học, Rèn 

kĩ năng 

Làm quen với toán, 
Rèn kĩ năng 

Khám phá, Rèn kĩ 
năng 

Âm nhạc, Vận 
động, Rèn kĩ năng 

Hoạt động tạo hình, 
Rèn kĩ năng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2025 - 2026
MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI, LỚP B5
TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN A

Thứ
 
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1+3+5 Hoạt động tạo hình Văn học Làm quen với toán Khám phá Vận động 
Tuần 2+4 Hoạt động tạo hình Văn học Làm quen với toán Khám phá Âm nhạc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2025 - 2026
MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI, LỚP A1
TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN A

Thứ
 
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1+3+5 Âm nhạc, Vận động Khám phá Làm quen với toán Văn học, Làm quen 
chữ viết Hoạt động tạo hình 

Tuần 2+4 Vận động, Âm nhạc Khám phá Làm quen với toán Làm quen chữ viết, 
Văn học Hoạt động tạo hình 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2025 - 2026
MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI, LỚP A2
TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN A

Thứ
 
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1+3+5 Khám phá, Ôn tập Hoạt động tạo hình, 
Ôn tập 

Làm quen với toán, 
Ôn tập Văn học, Ôn tập Vận động, Ôn tập 

Tuần 2+4 Khám phá Hoạt động tạo hình Làm quen với toán Làm quen chữ viết Âm nhạc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2025 - 2026
MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI, LỚP LỚP A3
TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN A

Thứ
 
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1+3+5 Âm nhạc, Vận động Hoạt động tạo hình Khám phá, Làm 
quen với toán Văn học, Khám phá Làm quen chữ viết, 

Làm quen với toán 

Tuần 2+4 Vận động, Khám 
phá, Âm nhạc Hoạt động tạo hình Làm quen với toán, 

Khám phá Khám phá, Văn học Làm quen với toán, 
Làm quen chữ viết 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2025 - 2026
MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI, LỚP A4
TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN A

Thứ
 
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1+3+5 Hoạt động tạo hình Khám phá Âm nhạc, Vận động Văn học, Làm quen 
chữ viết Làm quen với toán 

Tuần 2+4 Hoạt động tạo hình Khám phá Vận động, Âm nhạc Làm quen chữ viết, 
Văn học Làm quen với toán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2025 - 2026
MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI, LỚP A5
TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN A

Thứ
 
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1+3+5 Vận động, Âm 
nhạc, Ôn tập 

Hoạt động tạo hình, 
Ôn tập 

Làm quen với toán, 
Ôn tập Văn học, Ôn tập Khám phá, Ôn tập 

Tuần 2+4 Âm nhạc, Vận động Hoạt động tạo hình Làm quen với toán Làm quen chữ viết Khám phá 
 
 
 
 


